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Inventory of materials, tools, products, goods

Thời điểm kiểm kê/ Time: 0h ngày/ date 01/07/2023

Theo sổ kế toán/ According to the books

A B D 2 18

1
Role nhiệt 34 -:-85A(GTH-85)/Thermal Role 34 -:-

85A(GTH-85)
CÁI 1.0                                            1                                               16/03/2010

Không có nhu cầu sử dụng do chuyển sang loại rơ lê bảo vệ kiểu dòng 

EOCR (bảo vệ chính xác hơn)/ There is need to use. Due to switching to 

EOCR series protective relay (more precise protection)

2 Rơ le nhiệt 1-2/6A(MEC)/Thermal Role 1-2/6A(MEC) CÁI 1.0                                            1                                               31/12/2012

Không có nhu cầu sử dụng do chuyển sang loại rơ lê bảo vệ kiểu dòng 

EOCR (bảo vệ chính xác hơn)/ There is need to use. Due to switching to 

EOCR series protective relay (more precise protection)

3
Tiếp điểm phụ rơle thời gian I=10A,690V: 1NO+1NC/ 

Time relay auxiliary contact I=10A,690V: 1NO+1NC
CÁI 20.0                                          20                                             16/12/2010

Không có nhu cầu sử dụng do đây là tiếp điểm cho contacter ABB, hiện nhà 

máy đã chuyển sang sử dụng contacter schneider (chất lượng và tuổi thọ tốt 

hơn)/ No need to use. Since this is the contact for ABB contacter, now the 

factory has switched to use schneider contacter ( better quality and service 

lifespan )

4
Tiếp điẻm phụ contactor AL26, 1NO+1NC; CA5-10/ 

Auxiliary contactor AL26, 1NO+1NC; CA5-10
CÁI 23.0                                          23                                             16/12/2010

Không có nhu cầu sử dụng do đây là tiếp điểm cho contacter ABB, hiện nhà 

máy đã chuyển sang sử dụng contacter schneider (chất lượng và tuổi thọ tốt 

hơn)/ No need to use. Since this is the contact for ABB contacter, now the 

factory has switched to use schneider contacter ( better quality and service 

lifespan )
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5
Tiếp điểm phụ 1 NC XB4BW34M5-ZBE102/ Auxiliary 

contactor 1 NC XB4BW34M5-ZBE102
CÁI 20.0                                          20                                             24/10/2011

Không có nhu cầu sử dụng do đây  là tiếp điểm nút ấn Schneider, hiện tại 

nhà máy không sử dụng loại công tắc này nữa / There is no need to use it 

because this is a Schneider push-buttoncontact, currently the factory does 

not use this type of switch any more

6
Tiếp điểm phụ 1 NO XB4BW34M5-ZBE101/ Auxiliary 

contact 1 NO XB4BW34M5-ZBE101
CÁI 20.0                                          20                                             24/10/2011

Không có nhu cầu sử dụng do đây  là tiếp điểm nút ấn Schneider, hiện tại 

nhà máy không sử dụng loại công tắc này nữa / There is no need to use it 

because this is a Schneider push-buttoncontact, currently the factory does 

not use this type of switch any more

7
Tiếp điểm phụ cho contactor ;AF580; CAL18-11/ Auxiliary 

contact for contactor AF580; CAL18-11
CÁI 15.0                                          15                                             27/09/2010

Không có nhu cầu sử dụng do đây là tiếp điểm cho contacter ABB, hiện nhà 

máy đã chuyển sang sử dụng contacter schneider (chất lượng và tuổi thọ tốt 

hơn)/ No need to use. Since this is the contact for ABB contacter, now the 

factory has switched to use schneider contacter ( better quality and service 

lifespan )

8
Tiếp điểm phụ cho contactor ;AF580; CAL18-11B / 

Auxiliary contact for contactor AF580; CAL18-11B
CÁI 2.0                                            2                                               27/09/2010

Không có nhu cầu sử dụng do đây là tiếp điểm cho contacter ABB, hiện nhà 

máy đã chuyển sang sử dụng contacter schneider (chất lượng và tuổi thọ tốt 

hơn)/ No need to use. Since this is the contact for ABB contacter, now the 

factory has switched to use schneider contacter ( better quality and service 

lifespan )

9
Tiếp điểm phụ của IORE 260-20 2NO+2NC; CA12-11/ 

IORE 260-20 2NO+2NC auxiliary contact ; CA12-11
CÁI 19.0                                          19                                             27/09/2010

Không có nhu cầu sử dụng do đây  là tiếp điểm nút ấn Schneider, hiện tại 

nhà máy không sử dụng loại công tắc này nữa / There is no need to use it 

because this is a Schneider push-buttoncontact, currently the factory does 

not use this type of switch any more
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10
Bộ hãm phanh biến tần Consteel 6SE-7031-6EB87-2DA1/ 

Consteel inverter brakeset 6SE-7031-6EB87-2DA1
Bộ 1.0                                            1                                               04/01/2014

Không có nhu cầu sử dụng: đây là bộ điều khiển phanh cho biến tần 

consteel (siemens), hiện nay loại biến tần này không còn sản xuất, nhà máy 

đã chuyển đổi sang sử dụng biến tần Schneider)/ No need to use. The wire 

is the brake controller for the consted variable ( Siemens), now this type of 

inveter is no longer in production , the factory has converted to use the 

Schneider frequency inverter

11       Gale đỡ máy xúc Huyndai 290LC 81E5-2003BG CÁI 2.0                                            2                                               20/10/2015

Đã đề nghị bán thanh lý T12/2022 nhưng chưa thanh lý được/

 Have proposed to sell and liquidate in December 2022 but have not been 

able to liquidate.

12       Tấm bản xích máy CAT 320D (60mm ) (1265062 CÁI 5.0                                            5                                               12/10/2020

Đã đề nghị bán thanh lý T12/2022 nhưng chưa thanh lý được/

 Have proposed to sell and liquidate in December 2022 but have not been 

able to liquidate.

13       Kính chắn gió máy xúc Huyndai 210LC CÁI 3.0                                            3                                               22/09/2021

Đã đề nghị bán thanh lý T12/2022 nhưng chưa thanh lý được/

 Have proposed to sell and liquidate in December 2022 but have not been 

able to liquidate.

Tổng cộng 132.0                                        132                                           

Vật tư thiết bị đề nghị thanh lý 13 mục/ Materials and equipment proposed for sale or liquidation 13 items 


